BÀI LUYỆN TẬP OXI – OZON – ĐỀ 1
Câu 1: Câu nào dưới đây không đúng? 


A. Oxi hoá lỏng ở -1830C. 


B. O2 lỏng bị nam châm hút. 


C. O​2 lỏng không màu. 


D. Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị. 

Câu 2: Chọn mệnh đề đúng? 


A. Số oxi hóa của oxi trong hợp chất Cl2O7  là (+2). 


B. Oxi là chất không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí. 


C. Phân tử O2 có 2 liên kết cộng hoá trị.


D. Sự hô hấp là quá trình thu nhiệt. 

Câu 3: Chọn cách phát biểu đúng?


A. oxi có các dạng thù hình là: 
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B. oxi có hai số oxi hoá là 0 và -2.


C. số oxi hoá -2 là số oxi hoá bền duy nhất của oxi.


D. oxi chỉ thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với các chất khác.

Câu 4: Xác định số oxi hoá của oxi trong KMnO4, CO2, Na2O2, OF2. Cho kết quả theo thứ tự là: 

A. -2; -2; -1; +2. 
B. -4; -2; -2; -2. 
C. -2; -2; -1; -2. 
D. -1; -2; -1; +2. 

Câu 5: Cho các nhận định sau:


(1) Oxi phản ứng trực tiếp với tất cả các kim loại. 


(2) Phản ứng của oxi với Au là quá trình oxi hoá chậm.


(3) Trong các phản ứng có oxi tham gia thì oxi luôn đóng vai trò là chất oxi hoá. 


(4) Oxi phản ứng trực tiếp với tất cả các hợp chất vô cơ và hữu cơ. 


(5) Oxi phản ứng trực tiếp với tất cả các phi kim. 


(6) Oxi tham gia vào quá trình cháy, gỉ, hô hấp. 


Số nhận định không đúng là:


A. 5.


B. 2.


C. 3. 


D. 4.

Câu 6: Cho các phương trình phản ứng sau: 


a. O2 + S ( SO2 



b. 2O2 + N2 ( 2NO2 


c. 3O2 + 4P ( 2P2O3



d. Cu + Fe2O3 ( 2FeO + CuO 


e. 5O2 + 4P  ( 2P2O5



g. O2 + 4Au ( 2Au2O 


h. O2 + 2C ( 2CO 



i. O2 + Cl2 ( 2ClO 

Số các phương trình phản ứng đúng? 


A. 2. 


B. 3. 


C. 4.


D. 5. 

Câu 7: Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Oxi không tác dụng trực tiếp với halogen.     
B. Oxi tác dụng với tất cả các kim loại.

C. Oxi tác dụng với tất cả các phi kim.
      
D. Oxi tác dụng với tất cả các hợp chất.

Câu 8: Hỗn hợp nào sau đây có thể nổ khi có tia lửa điện: 


A. O2 và H2.

B. H2 và Cl2.

C. O2 và CO. 

D. 2V(H2) và 1V(O2). 

Câu 9: Đốt nóng ống nghiệm chứa KClO3, MnO2 theo tỉ  lệ 4 : 1 về khối lượng trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đưa tàn đóm còn hồng vào miệng ống nghiệm, thì: 


A. Tàn đóm tắt ngay. 



B. Tàn đóm bùng cháy. 


C. Có tiếng nổ lách tách. 


D. Không thấy hiện tượng gì. 

Câu 10: Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt nhân chất nào dưới đây? 


A. CaCO3. 

B. KMnO4.

C. (NH4)2SO4.

D. NaHCO3.

Câu 11: Phản ứng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là: 


A. 2H2O  
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 2H2 + O2.



B. 2KMnO4  ( K2MnO4 + MnO2 + O2. 


C. 5nH2O  + 6nCO2  
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 (C6H10O5)n + 6nO2. 


D. 2KI + O3 + H2O  ( I2 + 2KOH + O2
Câu 12*: Trong các cách dưới đây thường được dùng để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm? 


A. Điện phân H2O. 



B. Phân huỷ H2O2 với chất xúc tác MnO2.


C. Điện phân dung dịch CuSO4.

D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 

Câu 13: Trong các cách dưới đây, cách nào thường được dùng để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm? 


A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. 
B. Điện phân nước. 


C. Điện phân dung dịch NaOH.

D. Nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2.

Câu 15: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau:  KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là:


A. AgNO3.

B. KNO3.

C. KClO3.

D. KMnO4.

Câu 16: Trong các chất: H2O, K2CO3, KMnO4, Fe3O4, KNO3 thì các chất khi nhiệt phân tạo ra oxi là:


A. KMnO4, Fe3O4.



B. H2O, KMnO4, KNO3.


C. H2O, KMnO4, Fe3O4, KNO3.

D. KMnO4, KNO3.

Câu 17: Trong các dung dịch HI, HCl, SO2, H2S thì các dd có phản ứng với O2 ở điều kiện thường là:


A. HI, HCl.

B. HI, H2S.

C. HI, SO2, H2S.
D. SO2, H2S.

Câu 18*: Phân tử ozon có: 


A. 3 liên kết
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B. 2 liên kết 
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C. 1 liên kết 
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 và 1 liên kết cho nhận.
D. 1 liên kết 
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Câu 19: Để thu 6,72 lít O2 (đktc), cần phải nhiệt phân hoàn toàn bao nhiêu gam tinh thể KClO3.5H2O với xúc tác MnO2? 


A. 21,25gam. 

B. 42,50 gam. 

C. 63,75gam. 

D. 85,0 gam. 

Câu 20: Khí oxi thu được khi nhiệt phân các chất: HgO, KClO3, KMnO4, KNO3. Khi nhiệt phân 100 gam mỗi chất trên, thể tích khí oxi thu được (ở đktc) lớn nhất là:


A. HgO.

B. KClO3.

C. KMnO4.

D. KNO3.

Câu 21: Thêm 3 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 152 gam chất rắn E. Thể tích khí oxi thu được (ở đktc) là:


A. 3,36 lít.

B. 4,48 lít.

C. 33,6 lít.

D. 44,8 lít.

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là 


A. 17,92 lít. 

B. 8,96 lít. 

C. 11,20 lít. 

D. 4,48 lít. 

Câu 23: Có hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân huỷ hết, ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. Thành phần phần trăm theo thể tích hỗn hợp khí ban đầu lần lượt là:


A. 96% và 4%.
B. 95% và 5%.
C. 97% và 3%.
D. 98% và 2%.

Câu 24: Một hỗn hợp gồm O2, O3 ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối đối với hiđro là 18. Thành phần % về thể tích của O3 trong hỗn hợp là:


A. 15%.

B. 25%.

C. 35%. 

D. 45%.

Câu 25: Hai bình cầu có dung tích bằng nhau. Nạp đầy oxi vào bình thứ nhất và nạp đầy bình thứ hai bằng khí oxi đã được ozon hóa. Áp suất hai bình bằng nhau, đo cùng nhiệt độ. Cân hai bình trên 2 đĩa cân, thấy khối lượng chênh nhau 0,32 gam. Khối lượng ozon có mặt trong bình thứ hai là:


A. 0,48 gam.

B. 0,96 gam.

C. 4,8 gam.

D. 9,6 gam.

